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Câu 1 (2.0 điểm):

a. Phát biểu nội dung quy luật phân ly của Menđen? Nêu ý nghĩa của tương quan trội lặn?

b. Ở người, tóc quăn là trội hoàn toàn so với tóc thẳng. Gen quy định tính trạng tóc nằm trên NST thường.

- Một cặp vợ chồng sinh được những người con, có người tóc quăn, có người tóc thẳng. Biết rằng người cha có tóc thẳng. Hãy tìm kiểu gen của mẹ và lập sơ đồ lai.

- Một phụ nữ mang kiểu gen dị hợp muốn chắc chắn sinh con đều có tóc quăn thì kiểu gen và kiểu hình của người chồng phải như thế nào?

Câu 2 (2.5 điểm):
a. NST là gì? Muốn quan sát hình thái NST ta quan sát vào kì nào của quá trình phân bào? Vì sao?

b. Một tế bào gồm các NST được kí hiệu là A tương đồng với a, B tương đồng với b tiến hành phân bào. 

- Hãy cho biết bộ NST của tế bào nói trên là bộ NST đơn bội hay lưỡng bội? Giải thích?

- Viết kí hiệu của 2 cặp NST trên tại các thời điểm kỳ đầu và kỳ sau của nguyên phân.

c. Xét 3 tế bào của ruồi giấm (2n = 8), đều thực hiện nguyên phân với số lần bằng nhau tạo ra 48 tế bào con. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào và số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho mỗi tế bào thực hiện quá trình nguyên phân?

Câu 3 (2.5 điểm):  

a. Trình bày quá trình tổng hợp ARN?

b. Một gen có tổng hai loại nuclêôtit bằng 40% tổng số nuclêôtit của gen và số nuclêôtit loại A = 600. Tính tỉ lệ % và số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen?

Câu 4 (1.5 điểm): 

Thế nào là biến dị tổ hợp? Giải thích sự xuất hiện biến dị tổ hợp trên cơ sở tế bào học? Ý nghĩa của biến dị tổ hợp đối với tiến hóa và chọn giống?

Câu 5 (1.5 điểm): 

Cho phép lai sau: P: AaBbDdEe x AaBbDdee. Không cần lập sơ đồ lai, hãy xác định:

- Số loại kiểu gen ở đời F1.

- Số loại kiểu hình ở đời  F1.

- Tỉ lệ kiểu gen AaBBDDee ở F1.

- Tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ ở F1.

- Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời F1.

- Tỉ lệ đời con F1 mang 3 cặp gen dị hợp và một cặp đồng hợp trội.

(Biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân, thụ tinh diễn ra bình thường; các hợp tử F1 đều sinh trưởng, phát triển bình thường.)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 điểm)


	a. 

- Quy luật phân ly: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

- Tương quan trội lặn là hiện tượng phổ biến của sinh vật. Thông thường tính trạng trội là tính trạng tốt, tính trạng lặn là tính trạng xấu. Trong chọn giống cần phát hiện được tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen tạo ra giống có giá trị kinh tế cao.

- Trong sản xuất để tránh sự phân li tính trạng làm xuất hiện tính trạng xấu ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất vật nuôi, cây trồng cần phải kiểm tra độ thuần chủng của giống.

b. Quy ước gen: A quy định tóc quăn

                           a quy định tóc thẳng

- Bố tóc thẳng có kiểu gen aa khi giảm phân cho 1 loại giao tử a. Con trai tóc thẳng có kiểu gen aa, nên nhận 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ (1)

- Con tóc quăn nhận 1 giao tử a từ bố nên có kiểu gen là Aa, nên phải nhận giao tử A từ mẹ (2)

- Từ (1) và (2) suy ra người mẹ có kiểu gen Aa (tóc quăn)

SĐL:

P:   bố tóc thẳng)                   mẹ tóc quăn

          aa                       x               Aa

GP:     a                                         A,a

F1:  TLKG          1Aa   :  1aa 

       TLKH: 1 tóc quăn  : 1 tóc thẳng

- Một phụ nữ mang kiểu gen dị hợp Aa khi giảm phân cho 2 loại giao tử là A và a. Muốn chắc chắn sinh con đều có tóc quăn (A‑) thì người chồng khi giảm phân không cho giao tử a nên người chồng phải có kiểu gen là AA (tóc quăn).

(Học sinh giải theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	2

(2,5 đểm)


	a. 

- NST là những cấu trúc hiển vi nằm trong nhân tế bào dễ bị bắt màu khi nhuộm bằng thuốc nhuộm kiềm tính.

- Muốn quan sát hình thái NST ta phải quan sát vào kì giữa của quá trình phân bào. 

- Vì lúc này NST ở dạng kép đóng xoắn cực đại có hình dạng đặc trưng nhất.

b. 

- Bộ NST lưỡng bội 2n. 

- Vì mang các cặp NST tương đồng
- Kí hiệu của 2 cặp nhiễm sắc thể trên tại các thời điểm kỳ đầu  và kỳ sau  của nguyên phân

+ Kỳ đầu:  Ký hiệu AAaaBBbb

+ Kỳ sau: Nhiễm sắc thể kép chẻ dọc ở tâm động thành NST đơn phân ly về 2 cực tế bào có kí hiệu AaBb - AaBb.

c. 

Gọi k là số lần nguyên phân của mỗi tế bào (k nguyên dương)

Theo bài ra ta có 3x2k = 48

=> 2k = 16 => k = 4

Vậy mỗi tế bào nguyên phân 4 lần

Số NST đơn môi trường cung cấp cho mỗi tế bào nguyên phân là: 2n x (2k – 1) = 8x (24 – 1) = 120 (NST).

(Học sinh giải theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	3

(2,5 điểm)


	a.
* Quá trình tổng hợp ARN (phiên mã) được thực hiện dựa trên khuôn mẫu của gen, xảy ra trong nhân tế bào, tại NST vào kì trung gian của quá trình phân bào, vào lúc NST ở dạng sợi mảnh. 

* Quá trình diễn ra như sau:

- Dưới tác động của enzim 1 đoạn của ADN tương ứng với 1 gen tháo xoắn tách dần 2 mạch đơn ra nhưng chỉ một mạch đơn (mạch mang mã gốc) làm khuôn để tổng hợp ARN. 

- Các nuclêôtit trên 1 mạch (mạch khuôn) lần lượt liên kết với các nuclêôtit của môi trường nội bào thành từng cặp theo NTBS (Amk-Umt, Tmk​-Amt​, Gmk-Xmt, Xmk-Gmt) để dần hình thành mạch ARN.

* Kết quả: sau mỗi lần phiên mã, gen tổng hợp được một phân tử mARN có trình tự sắp xếp nucleotit gần giống với mạch bổ sung của gen, chỉ khác T được thay bằng U.

- Sau khi được tổng hợp phân tử mARN rời nhân di chuyển ra  chất tế bào để thực hiện quá trình tổng hợp Prôtêin. 

b. 

- Gọi N là số nuclêôtit của gen

- Trong gen luôn có tổng của hai loại nuclêôtit không bổ sung cho nhau bằng 50% mà theo giả thiết tổng của 2 loại nuclêôtit (chưa rõ là 2 nuclêôtit nào) bằng 40%. Suy ra đó phải là tổng của của hai loại nuclêotit bổ sung cho nhau.

Ta có hai trường hợp có thể xảy ra:

- Trường hợp 1: A% + T% = 40% 

Theo NTBS:      A% = T% = 
[image: image1.wmf]40%
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= 20% 

 
               G% = X% = 50% - 20% = 30% 

Vì A = 20% x N = 600 ( N = 3000

( Số Nu từng loại của gen là:


  A = T = 600 (Nu)

            G=X=  30% x 3000 = 900 (nu)
 
- Trường hợp 2 : G% + X% = 40%

Theo NTBS:  G% = X% = 
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= 20% 

 
                      A% = T% = 50% - 20% = 30%  


 
Vì A = 30% x N = 600 ( N = 2000 (nu)

( Số Nu từng loại của gen là:

           A = T = 600 (Nu)

                      G=X=  20% x 2000 = 400 (nu) 

(Học sinh giải theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	4

(1,5 điểm)


	a.

* Khái niệm biến dị tổ hợp: là sự sắp xếp hay tổ hợp lại những tính trạng vốn có của bố mẹ, tổ tiên, tạo ra những kiểu hình mới ở đời con cháu.

* Giải thích:

- Trong quá trình phát sinh giao tử, NST có diễn biến tiếp hợp và trao đổi đoạn, phân li độc lập và tổ hợp tự do về các tế bào con dẫn đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen ( tạo ra rất nhiều loại giao tử khác nhau.

- Trong thụ tinh, các giao tử kết hợp ngẫu nhiên với nhau ( tạo ra vô số loại hợp tử có các kiểu gen khác nhau, từ đó tạo ra nhiều kiểu hình mới.

* Ý nghĩa của biến dị tổ hợp: Biến dị tổ hợp tạo ra sự đa dạng và phong phú về kiểu gen và kiểu hình ở sinh vật.

- Với tiến hóa: giúp sinh vật thích nghi được với nhiều điều kiện môi trường sống thay đổi và làm tăng khả năng tồn tại của sinh vật trước môi trường.

- Với chọn giống: giúp con người có nhiều điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp để làm giống nhằm đạt năng suất và phẩm chất tốt.
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(1,5 điểm)


	- Số loại kiểu gen là: 3x3x3x2 = 54. 

- Số loại kiểu hình là: 2x2x2x2 = 16.

- Tỉ lệ kiểu gen AaBBDDee ở F1: 
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- Tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ ở F1:
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- Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn:
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- Tỉ lệ đời con F1 mang 3 cặp gen dị hợp và một cặp đồng hợp trội:  
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